
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 10, Ngách 62/5, Tổ dân phố 2, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

25/03/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH Y TẾ PROSANTÉ VIỆT NAM

0110661154

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý; Môi giới (trừ môi giới bất động sản).

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng 

4632

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn vải; Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, 
ga trải giường, gối và hàng dệt khác; Bán buôn hàng may mặc; 
Bán buôn giày dép.

4641

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; Bán buôn 
nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; 
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia 
dụng, đèn và bộ đèn điện; 
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao; 
- Bán buôn thuốc;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào 
đâu.

4649

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH Y TẾ PROSANTÉ VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PROSANTE VIETNAM MEDICAL 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PROSANTE MEDICAL CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912916332
Email: Locnt93@gmail.com

Fax:
Website:
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6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện); 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi); 
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế thông thường loại A, B, C;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu.

4659

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

8. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Loại trừ: thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh.

8230

9. Dịch vụ đóng gói 8292

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (Đối 
với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ 
kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

8299

11. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: 
- Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa; 
- Tư vấn, khám chữa bệnh.

8620

12. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Xăm, phun, thêu trên da (không sử dụng thuốc gây tê 
dạng tiêm), xoa bóp y học, châm cứu.

8699

13. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không 
dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...)

9610

14. Quảng cáo 7310

15. Cho thuê xe có động cơ 7710

16. Bán buôn tổng hợp 4690

17. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

4711
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500.000.000 VNĐ

18. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

19. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm; Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, 
làm bóng và chế phẩm vệ sinh 

2023

20. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Bán lẻ các loại hàng hóa bằng thư đặt hàng; Bán lẻ 
các loại hàng hóa qua internet.
(Loại trừ: Đấu giá hàng hóa)

4791

21. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Loại trừ: Đấu giá hàng hóa)

4799

22. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

23. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

24. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

25. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

26. Cung ứng lao động tạm thời 7820

27. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

7830

28. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết: Dịch vụ tẩy uế, khử trùng, tiệt trùng (trừ xông hơi, 
khử trùng)

8129

29. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết: Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa; Sản xuất 
dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng.

3250

30. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ thuốc, dược liệu trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh.

4772(Chính)

31. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Loại trừ: Trừ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao; tem và 
tiền kim khí, vàng miếng

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHAN 
NGỌC 
UYÊN

Việt 
Nam

Căn hộ 16, Tầng 15, 
Tòa T3, Chung cư 
Thăng Long Victory 
An Khánh, Xã An 
Khánh, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

125.000.000 25,000 031193007729

2 ĐÀO  TIẾN 
BÁCH

Việt 
Nam

S1.01 Vinhome Smart 
City, Phường Tây Mỗ, 
Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

125.000.000 25,000 001086034215

3 NGUYỄN 
THỊ LỘC

Việt 
Nam

Thôn Kim Sơn, Xã 
Tiên Sơn, Thị Xã Việt 
Yên, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

125.000.000 25,000 024193004319

4 NGUYỄN 
XUÂN 
TUẤN

Việt 
Nam

Thôn Kim Sơn, Xã 
Tiên Sơn, Thị Xã Việt 
Yên, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

125.000.000 25,000 024092014625

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       031193007729
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Căn hộ 16, Tầng 15, Tòa T3, Chung cư Thăng Long Victory An 
Khánh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Căn hộ 16, Tầng 15, Tòa T3, Chung cư Thăng Long Victory An Khánh, 
Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN NGỌC UYÊN Nữ

04/12/1993 Kinh Việt Nam

07/03/2023 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 26/03/2024 đến ngày 25/04/2024


